
Bài trắc nghiệm - Tạo 10 câu sentences building từ
vựng a2 đến b1 ch

Câu 1 Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: /usually/ I/ go/ to/ school/
by/ bike/.

Câu 2 Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: /she/ enjoys/ reading/
books/ in/ her/ free/ time/.

Câu 3 Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: /they/ have/ lived/ in/ this/
city/ for/ five/ years/.

Câu 4 Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: /my/ brother/ is/ interested/
in/ playing/ football/.

Câu 5 Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: /we/ should/ protect/ the/
environment/ to/ save/ our/ planet/.

Câu 6 Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: /if/ it/ rains/ tomorrow/ we/
will/ stay/ at/ home/.

Câu 7 Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: /she/ has/ been/ learning/
English/ since/ she/ was/ ten/.

Câu 8 Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: /the/ book/ which/ I/ bought/
yesterday/ is/ very/ interesting/.

Câu 9 Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: /he/ suggested/ going/ to/
the/ beach/ for/ the/ weekend/.

Câu 10 Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: /despite/ the/ heavy/ rain/
they/ continued/ playing/ soccer/.
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